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Các cơ sở, dự án thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động, liên tục (QTTĐ) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 (Kèm theo Công văn số         /STNMT-CCBVMT ngày       tháng 5 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	Stt
	Tên cơ sở
	Chủ dự án
	Địa chỉ
	Ghi chú

	I. Các cơ sở, dự án đã lắp đặt Hệ thống QTTĐ, nhưng chưa hoàn thiện theo quy định Nghị định số 40/2019/NĐ-CP([footnoteRef:1]). [1:  Quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.] 


	1
	Nhà máy chế biến tinh bột sắn Sa Nhơn 
	Công ty CP XNK ViNa
	Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	

	2
	Nhà máy mỳ IaH’Drai 
	Công ty TNHH MTV ĐTPT Nông nghiệp IaH‘Drai
	Xã Ia Tơi, huyện IaH’Drai tỉnh Kon Tum
	

	3
	Nhà máy cao su Đại Lợi
	Công ty TNHH Cao su Đại Lợi Kon Tum
	Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi
	

	4
	Nhà máy chế biến mủ cao su công suất 9.000 tấn thành phẩm/năm 
	Công ty TNHH Hiệp Hưng
	Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	Nhà máy dừng sản xuất từ năm 2018 đến nay

	5
	Nhà máy chế biến tinh bột từ nông sản 
	Công ty Cổ phần Phương Hoa
	Xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
	

	6
	Nhà máy Tinh bột sắn Tây nguyên Đăk Hà
	Công ty TNHH TBS Tây Nguyên Đăk Hà

	Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	

	7
	Khu công nghiệp Hòa Bình tỉnh Kon Tum
	Công ty đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Kon Tum
	KCN Hòa Bình, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	

	8
	Nhà máy chế biến mủ cao su Sa Thầy
	Công ty Cổ phần cao su Sa Thầy
	Xã Ia Đal, huyện IaH’Drai tỉnh Kon Tum
	

	9
	Nhà máy Tinh bột sắn tại Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
	Công ty cổ phần Fococev Tây Nguyên
	Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
	

	10
	Nhà máy tinh bột sắn Kon Tum – huyện Ngọc Hồi
	Chi nhánh Công ty CP Tinh bột sắn Phú Yên
	Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi
	

	11
	Nhà máy chế biến tinh bột sắn 100 tấn/ngày
	Cty TNHH tinh bột sắn Kon Tum
	Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	

	12
	Nhà máy chế biến mủ cao su IaChim 
	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
	Xã Ia chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	

	13
	Nhà máy chế biến mủ cao su Vạn Lợi 
	Công ty TNHH Vạn Lợi
	Xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	

	14
	Nhà  máy chế biến mủ cao su số 5
	Công ty TNHH MTV 732
	Xã Đăk Kan, Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	

	15
	Nhà máy chế biến mủ cao su số 6 – huyện Sa Thầy
	Công ty TNHH MTV 78 
	Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	

	16
	Nhà máy Sản xuất cồn và tinh bột sắn Đăk Tô 
	Công ty CP Nông sản thực phẩm Quãng Ngãi.
	Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	

	17
	Nhà máy đường Kon Tum 
	Công ty CP Đường Kon Tum
	Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	

	II. Các cơ sở, dự án chưa lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải công nghiệp.

	01
	Nhà máy chế biến mủ cao su Ngọc Hồi
	Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum
	Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
	Đang hoàn thiện, lắp đặt 

	02
	Nhà máy chế biến mủ cao su Vạn Thành
	Công ty TNHH MTV Vạn Thành Sa Thầy
	Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh  Kon Tum.
	

	03
	Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề H’Nor 
	Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành phố Kon Tum
	Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	

	04
	Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung
	
	Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	

	05
	Nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Lợi
	Công ty TNHH MTV Thuận Lợi
	Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	

	06
	Nhà máy chế biến cao su APT Kon Tum
	Công ty TNHH SX-DV-TM
An Phú Thịnh
	Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	



2

